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1. Vương Xuân Tình: Văn hóa với ý thức quốc gia - dân tộc của các tộc người 

vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc 

 Tóm tắt: Ý thức quốc gia - dân tộc có quan hệ sâu sắc với văn hóa quốc gia và 

một số yếu tố của văn hóa tộc người. Nghiên cứu ở 4 tộc người gồm Hmông, Tày, Nùng 

và Lô Lô tại vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc thuộc địa phận tỉnh Hà Giang cho 

thấy, văn hóa quốc gia - đặc biệt là các biểu tượng và thiết chế văn hóa cấp cơ sở tác 

động tới người dân, khiến họ ý thức thuộc về quốc gia - dân tộc Việt Nam; đảm bảo cho 

họ điều kiện, môi trường sinh hoạt văn hóa và thực hiện nếp sống văn hóa mới có tính 

thống nhất của quốc gia. Việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tộc người gắn với văn 

hóa quốc gia khiến người dân tự hào về nền văn hóa của mình, giảm đi mặc cảm bị mất 

văn hóa. Bên cạnh đó, văn hóa còn là nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ 

đất nước.  

Từ khóa: Văn hóa, ý thức quốc gia - dân tộc, tộc người, vùng biên giới Việt Nam - 

Trung Quốc.  

2. Trần Hồng Thu: Sự tiếp nhận truyền thông của người Giáy và người Hmông 

ở vùng biên giới tỉnh Lào Cai 

 Tóm tắt: Người Giáy và người Hmông là hai tộc người cư trú khá đông ở vùng 

biên giới tỉnh Lào Cai, và có nhiều mối quan hệ đồng tộc, thân tộc, thích tộc cùng các mối 

quan hệ kinh tế, văn hóa, xã hội xuyên biên giới với phía Trung Quốc. Sinh sống ở địa bàn 

biên giới, các tộc người này tiếp nhận nhiều luồng truyền thông khác nhau từ Việt Nam, 

Trung Quốc và các nơi khác. Dựa trên các kết quả nghiên cứu điền dã dân tộc học và điều 

tra bảng hỏi được thực hiện tại một số xã biên giới thuộc huyện Bát Xát và huyện Mường 

Khương, tỉnh Lào Cai năm 2021 và năm 2022, bài viết tập trung phân tích năng lực tiếp 

nhận truyền thông và sự lựa chọn tiếp nhận truyền thông của người Giáy và người Hmông 

ở địa bàn, đồng thời cung cấp các thông tin hiểu biết về sự tiếp nhận truyền thông của cư 

dân hai tộc người này ở khu vực biên giới như một chỉ báo quan trọng để đánh giá tính 

hiệu quả của truyền thông trong khu vực. 

Từ khóa: Truyền thông, người Giáy, người Hmông, biên giới, Lào Cai. 

3. Nguyễn Thị Tám: Sinh kế và thích ứng sinh kế của người Hmông ở thôn Pú 

Dô, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng hiện nay 

Tóm tắt: Sinh kế là nền tảng phát triển của đời sống con người. Sinh kế phụ thuộc 

chặt chẽ vào biến đổi tài nguyên, môi trường sống và điều kiện phát triển xã hội. Thích 

ứng sinh kế là điều tất yếu diễn ra khi điều kiện sống thay đổi. Bài viết phân tích một số 

hoạt động sinh kế của người Hmông ở thôn biên giới Pú Dô, xã Quang Hán, huyện 



Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng hiện nay, bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, trao đổi mua 

bán, bốc vác và vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Từ đó nghiên cứu nhận diện những 

cách ứng xử riêng của tộc người này với môi trường và điều kiện kinh tế, xã hội địa 

phương cũng như khả năng linh hoạt, nhạy bén với kinh tế thị trường của người Hmông 

trong bối cảnh hội nhập và đại dịch COVID-19.  

Từ khóa: Sinh kế, người Hmông, biên giới, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. 

4. Trần Minh Hằng: Di cư lao động xuyên biên giới và vai trò giới trong gia 

đình của phụ nữ Hà Nhì ở xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 

Tóm tắt: Nghiên cứu này tìm hiểu mối liên hệ giữa di cư lao động xuyên biên giới và 

vai trò giới của phụ nữ Hà Nhì ở xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy lao động di cư xuyên biên giới đã làm thay đổi khá lớn vai trò giới và vị thế của 

người phụ nữ Hà Nhì trong gia đình. Thứ nhất, di cư lao động của phụ nữ đã làm thay đổi 

sự phân công công việc trong gia đình. Thứ hai, với những đóng góp quan trọng về kinh tế 

cho gia đình và những kiến thức, hiểu biết về xã hội rộng mở hơn, vai trò ra quyết định của 

phụ nữ và vị thế của họ trong gia đình cũng được nâng lên. Thứ ba, quan hệ tình cảm của 

các cặp vợ chồng có người di cư gặp nhiều trở ngại và thách thức kể cả trong lúc di cư và 

khi trở về. Di cư lao động cũng là một trong những tác nhân làm tăng tỷ lệ hôn nhân xuyên 

biên giới trong cộng đồng tộc người này. Nhìn chung, di cư lao động xuyên biên giới của 

phụ nữ mang lại những tác động tích cực và tiêu cực cho các gia đình kể cả trong và sau 

quá trình di cư, chính vì thế cần có các chính sách về bình đẳng giới hỗ trợ cho phụ nữ di 

cư và gia đình họ. 

Từ khóa: Di cư xuyên biên giới, vai trò giới, bình đẳng giới, gia đình phụ nữ       

Hà Nhì. 

5. Tạ Thị Tâm: Di cư lao động xuyên biên giới của người Tày, Nùng ở tỉnh 

Lạng Sơn: Thực trạng và những vấn đề đặt ra 

Tóm tắt: Bài viết làm rõ thực trạng di cư lao động xuyên biên giới của người Tày và 

Nùng ở 3 xã giáp biên thuộc huyện Lộc Bình, Cao Lộc và Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn. Kết quả 

cho thấy, điều kiện địa lý, quan hệ đồng tộc và những kinh nghiệm trong sản xuất nông 

nghiệp mang lại cơ hội việc làm cho người Tày, Nùng tại địa bàn nghiên cứu. Di cư xuyên 

biên giới có đóng góp quan trọng cho thu nhập của các hộ gia đình, tuy nhiên nhiều thách 

thức và rủi ro đã xảy ra đối với những người di cư, nhất là đối với phụ nữ. Sự chuyển dịch 

dòng di cư từ di cư lao động xuyên biên giới sang di cư nội địa và phát triển một số mô 

hình sinh kế mới tại địa phương sau đại dịch COVID-19 cho thấy đây là những hướng đi 

khả thi, nhiều tiềm năng cho vấn đề việc làm và thu nhập của người Tày và Nùng ở khu 

vực giáp biên. 

Từ khóa: Di cư lao động xuyên biên giới, người Tày, Nùng, Lạng Sơn. 



6.  Trương Văn Cường: Một số tác động của di cư lao động sang Trung Quốc ở 

người Tày và người Nùng vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn 

Tóm tắt: Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, di cư lao động là một trong những 

vấn đề kinh tế - xã hội mang tính thời sự. Các hình thái di cư lao động ở nước ta đã và 

đang diễn biến ngày càng phức tạp, với quy mô, hình thức, đối tượng và thành phần đa 

dạng, tạo ra bức tranh nhiều màu ẩn chứa những vấn đề cần quan tâm lý giải. Trong đó di 

cư lao động xuyên biên giới là hiện tượng phổ biến, tác động đến nhiều mặt của đời sống 

các tộc người thiểu số. Dựa trên kết quả khảo sát người Tày, Nùng ở ba thôn thuộc hai xã 

biên giới tỉnh Lạng Sơn (xã Thanh Long, huyện Văn Lãng và xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc) 

năm 2021 và 2022, bài viết bước đầu tìm hiểu một số tác động của di cư lao động sang 

Trung Quốc làm thuê đến một số khía cạnh đời sống của người Tày, Nùng như: thu nhập, 

chi tiêu của hộ gia đình; việc xây dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể của địa phương; sự nảy 

sinh tệ nạn xã hội và những vấn đề đặt ra trong quan hệ gia đình trong những năm trước 

khi xảy ra đại dịch COVID-19. 

Từ khóa: người Tày, người Nùng, lao động làm thuê, di cư xuyên biên giới,       

Lạng Sơn. 

7. Phạm Thị Hà Xuyên: Hôn nhân hỗn hợp dân tộc của người Giáy ở xã Bản 

Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 

Tóm tắt: Hôn nhân hỗn hợp dân tộc ở người Giáy là một hiện tượng có tính lịch sử, 

thể hiện sự thay đổi trong quan niệm truyền thống của tộc người, đồng thời đặt ra một số 

vấn đề đối với phát triển xã hội hiện nay. Bài viết trên cơ sở phân tích từ truyền thống 

cho đến hiện trạng hôn nhân của người Giáy ở xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, 

sẽ chỉ ra quá trình thay đổi nhận thức từ nguyên tắc hôn nhân đồng tộc và hôn nhân sắp 

đặt đến hôn nhân mang tính tự nguyện và hỗn hợp dân tộc của đồng bào. Từ đó nêu lên 

một số vấn đề đặt ra, đề xuất giải pháp cho việc xây dựng chính sách bảo tồn, phát huy 

văn hóa và tính cố kết tộc người trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. 

Từ khóa: Hôn nhân, hôn nhân hỗn hợp, người Giáy, Bản Qua, Bát Xát, Lào Cai. 

8. Trần Thị Hồng Yến: Thực trạng tôn giáo, tín ngưỡng ở một số dân tộc thiểu 

số vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc (Nghiên cứu ở hai tỉnh Điện Biên và Hà 

Giang) 

Tóm tắt: Vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc thuộc địa bàn hai tỉnh Điện Biên 

và Hà Giang có nhiều dân tộc sinh sống, trong đó người Hmông, người Dao chiếm số 

đông. Từ lâu đời nay, các dân tộc sống dọc biên giới vẫn giữ tín ngưỡng truyền thống, 

tạo nên bản sắc văn hóa đặc trưng tộc người. Từ năm 1986 đến nay, Tin Lành và một số 

“đạo lạ” đã du nhập vào vùng đất này, gây ra xáo trộn trong đời sống người dân. Bài 

viết phân tích một số đặc điểm về vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc liên quan và chỉ 



ra thực trạng biến đổi tôn giáo tín ngưỡng ở hai tỉnh biên giới Điện Biên và Hà Giang từ 

1986 đến nay. 

Từ khóa: Tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc thiểu số, biên giới Việt Nam - Trung Quốc. 

9. Vũ Trường Giang: Hiện tượng tôn giáo mới ở một số tộc người thiểu số 

vùng Tây Bắc 

Tóm tắt: Tây Bắc là một vùng đa dạng về tộc người, văn hóa và tín ngưỡng, tôn 

giáo,… Các hiện tượng tôn giáo mới xuất hiện ở đây những năm vừa qua đã có những 

ảnh hưởng nhất định đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc và tình hình 

an ninh chính trị của khu vực. Bài viết khái quát về các hiện tượng tôn giáo mới đã du 

nhập và hoạt động ở vùng Tây Bắc hiện nay như: Tâm linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, San 

Sư Khẹ Tọ, Nhân Điện, Thái Việt, Thanh Hải vô thượng sư, Pháp luân công, Chân không 

(Đạo Ty), Pháp môn diệu âm (âm thanh ánh sáng), Xè A, Cửu trùng thiên, Đoàn 18 Phú 

Thọ, Dương Văn Mình, Giê Sùa, Bà Cô Dợ…; đồng thời phân tích nguyên nhân phát 

sinh, phát triển của các hiện tượng tôn giáo mới và đề xuất một số giải pháp quản lý Nhà 

nước về tôn giáo. 

Từ khóa: Hiện tượng tôn giáo mới, tộc người thiểu số, vùng Tây Bắc. 

10. Hoàng Thị Tố Quyên: Nguồn nguyên liệu và bảo quản nguyên liệu nghề đan ở 

châu thổ sông Hồng 

Tóm tắt: Bài viết tập trung trình bày về các loại nguyên liệu được sử dụng trong 

nghề đan của những người thợ, làng nghề đan ở châu thổ sông Hồng; những cách 

thức/kinh nghiệm, công việc/hoạt động/kỹ thuật… được thực hành nhằm bảo quản 

nguyên liệu phục vụ cho nghề đan của các làng nghề, cũng như của những người khai 

thác, thu mua, vận chuyển, buôn bán các loại nguyên liệu này. Bài viết cũng đưa ra các 

thông tin về một số thay đổi về nguồn nguyên liệu, cách thức bảo quản nguyên liệu nghề 

đan trong vùng những năm gần đây, qua đó chỉ ra một số khó khăn, bất cập của nghề 

đan hiện nay. 

Từ khóa: Bảo quản, nguyên liệu đan, nghề đan, châu thổ sông Hồng. 
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  1. Vuong Xuan Tinh: Culture with Ethnic Groups’ Consciousness of Nation 

-State in the Vietnam - China Border Region 

Abstract: The consciousness of nation - state has a deep relationship with national 

culture and some elements of ethnic culture. Research on four ethnic groups – the 

Hmong, Tay, Nung, and Lo Lo, in the Vietnam - China border area in Ha Giang province 

– shows that national culture, especially symbols and cultural institutions at the local 

level, affects people and makes them aware of their belonging to the nation of Vietnam, 

and ensures them the conditions and environment for cultural activities and practices of a 

new cultural lifestyle which is united nationwide. The preservation and promotion of 

ethnic values in association with national culture make people proud of their culture and 

reduce the feeling of losing their culture. In addition, culture is also a resource for 

socioeconomic development and national defence.  

Keywords: Culture, consciousness of nation - state, ethnic group, Vietnam - China 

border area. 

2. Tran Hong Thu: Media Reception of Giay and Hmong People in the Border 

Area of Lao Cai Province 

Abstract: The Giay and Hmong are two ethnic groups residing in the border area 

of Lao Cai province. They have many cross-border ethnic and kinship (consanguineal 

and affinal) relationships, as well as economic, cultural, and social relationships with the 

Chinese side. Living in the border area, these ethnic groups have access to various media 

streams from Vietnam, China, and elsewhere. Based on the results of ethnographic 

fieldwork and survey questionnaires conducted in some border communes in Bat Xat and 

Muong Khuong districts, Lao Cai province, in 2021 and 2022, this article focuses on 

analysing the capacity and choice of media reception of Giay and Hmong people in the 

area. At the same time, it provides information and understanding about the media 

reception of the inhabitants of these two ethnic groups in the border area as an essential 

indicator to assess the effectiveness of communication in the region. 

Keywords: Media, Giay people, Hmong people, border, Lao Cai. 

3. Nguyen Thi Tam: Livelihood and Adaptation of the Hmong People in Pu Do 

Village, Quang Han Commune, Trung Khanh District, Cao Bang Province Today 

Abstract: Livelihood is the foundation for the development of human life. 

Livelihood is closely dependent on changes in resources, the living environment, and 

social development conditions. Livelihood adaptation is inevitable when living conditions 

change. The article analyses some livelihood activities of the Hmong in the border village 

of Pu Do, Quang Han commune, Trung Khanh district, Cao Bang province today, 



including cultivation, husbandry, bartering, loading, unloading, and transporting goods 

across borders. From there, the study identifies the unique behaviours of this ethnic group 

to the environment and local economic and social conditions as well as the ability to be 

flexible and sensitive to the market economy of the Hmong in the context of the 

international integration of Vietnam and the COVID-19 pandemic. 

Keywords: Livelihood, Hmong people, border, Trung Khanh district, Cao Bang 

province. 

4. Tran Minh Hang: Cross-border Labour Migration and Gender Roles among 

Ha Nhi Women in Y Ty Commune, Bat Xat District, Lao Cai Province 

Abstract: This study investigates the relationship between cross-border labour 

migration and gender roles of Ha Nhi women in Y Ty commune, Bat Xat district, Lao 

Cai province. Research results show that cross-border labour migration has significantly 

changed the gender roles and position of Ha Nhi women within their families. Firstly, 

women’s labour migration has altered the division of work in the family. Second, with 

significant economic contributions to the family and broader knowledge and 

understanding of society, women’s roles in decision-making and their status in the family 

have also been enhanced. Third, the emotional relationships of couples with migrants 

face many obstacles and challenges both during migration and when returning. Labour 

migration is also one factor that increases the cross-border marriage rate in this ethnic 

community. In general, women’s cross-border labour migration brings both positive and 

negative impacts to families both during and after migration, so there is a need for gender 

equality policies to support migrant women and their families. 

Keywords: Cross-border migration, gender roles, gender equality, Ha Nhi women. 

5. Ta Thi Tam: Cross-border Labour Migration of Tay and Nung in Lang Son 

Province: Current Situation and Problems 

Abstract: The article clarifies the current situation of cross-border labour migration 

of Tay and Nung people in three border communes of Loc Binh, Cao Loc, and Van Lang 

districts, Lang Son province. The results show that geographical conditions, ethnic 

relations and experiences in agricultural production bring job opportunities to the Tay and 

Nung people in the studied area. Cross-border migration contributes significantly to 

household income, but many challenges and risks have arisen for migrants, especially 

women. The shift of migration flows from cross-border labour migration to internal 

migration and the development of some new local livelihood models after the COVID-19 

pandemic show that these are possible and potential directions and capacity for 

employment and income for the Tay and Nung people in the border areas. 

Keywords: Cross-border labour migration, Tay people, Nung people, Lang Son. 



6. Truong Van Cuong: Some Impacts of Labour Migration to China of Tay 

and Nung in the Border Area of Lang Son Province 

Abstract: In the context of global integration and development, labour migration is 

one of the socioeconomic issues. Forms of labour migration in our country have become 

increasingly complex, with diverse sizes, forms, subjects, and components, creating a 

colourful picture containing issues that need attention. Cross-border labour migration is a 

common phenomenon affecting many aspects of the lives of ethnic minorities. Based on 

the research results of Tay and Nung people in three villages in two border communes of 

Lang Son province (Thanh Long commune, Van Lang district, and Bao Lam commune, 

Cao Loc district) in 2021 and 2022, the article initially explores the impact of hired 

labour migration to China on some aspects of the lives of the Tay and Nung. These 

include household income and expenditure, the building of local Party and mass 

organisations, and the emergence of social evils and problems in family relations in the 

years before the COVID-19 pandemic. 

Keywords: Tay, Nung, hired labour, cross-border migration, Lang Son. 

7. Pham Thi Ha Xuyen: Interethnic Marriage of Giay People in Ban Qua 

Commune, Bat Xat District, Lao Cai Province 

Abstract: Inter-ethnic marriages among the Giay people is a historical 

phenomenon which represents a change in the traditional conception of ethnic minorities 

and poses several problems for current social development. Based on the analysis of 

tradition to the current status of Giay people’s marriages in Ban Qua commune, Bat Xat 

district, Lao Cai province, the article shows the change in awareness of the principle of 

co-ethnic and arranged marriages to inter-ethnic ones conducted based on love. From 

there, some issues are raised, and solutions are proposed for developing policies to 

preserve and promote ethnic culture and cohesion in the current context of 

industrialisation and modernisation. 

Keywords: Marriage, inter-ethnic marriage, Giay people, Ban Qua, Bat Xat, Lao Cai. 

8. Tran Thi Hong Yen: Current Situation of Ethnic Minorities’ Religions and 

Beliefs in the Vietnam - China Border Areas (Study in two provinces of Dien Bien and 

Ha Giang) 

Abstract: The Vietnam - China border areas belonging to the two provinces of 

Dien Bien and Ha Giang have many ethnic groups, in which the Hmong and the Dao 

make up the majority. For a long time, these ethnic groups living along the border have 

kept their traditional beliefs, which created their unique cultural identity. Since 1986, 

Protestantism and some "strange religions"  have been introduced into these lands, 

causing disturbances in people’s lives. The article analyses some characteristics of the 



related Vietnam - China border areas and points out the reality of changing religious 

beliefs in the two border provinces of Dien Bien and Ha Giang since 1986. 

Keywords: Religion, belief, ethnic minorities, Vietnam - China border. 

9. Vu Truong Giang: New Religious Phenomena in Some Ethnic Minorities in 

the Northwest Region 

Abstract: The Northwest is a region with diverse ethnic groups, cultures, beliefs, 

and religions. New religious phenomena appearing here in recent years have had certain 

influences on the economic life, culture, and society of ethnic groups and the political 

security of the region. The article summarises these new religious phenomena that have 

been introduced and are active in the Northwest today. These include The Spirituality of 

President Ho Chi Minh (Tâm linh Chủ tịch Hồ Chí Minh), San Su Khe To, Human 

Energy (Nhân Điện), Thái Việt, Supreme Master Thanh Hai (Thanh Hải vô thượng sư), 

Falun Gong (Pháp luân công), Vacuum (Chân Không/Đạo Ty), Light and Sound 

Meditation (Pháp môn diệu âm), Xè A, Nine Heavens (Cửu trùng thiên), The 18th Group 

of Phu Tho (Đoàn 18 Phú Thọ), Dương Văn Mình, Giê Xùa, Do Aunt (Bà cô Dợ), and 

others. At the same time, it analyses the causes of new religious phenomena and proposes 

some solutions for the State management of religion. 

Keywords: New religious phenomena, ethnic minorities, Northwest region. 

10. Hoang Thi To Quyen: Raw Material Sources and Preservation of Knitting 

Materials in the Red River Delta 

Abstract: The article focuses on presenting materials used in knitting by artisans 

and knitting villages in the Red River Delta, as well as the ways and technologies used to 

trade, transport, and preserve raw materials for knitting by artisans of craft villages as 

well as those who exploit, purchase, transport, and trade these raw materials. The article 

also gives information about some changes in the sourcing of raw materials and how to 

preserve knitting materials in the region in recent years, thereby pointing out some 

difficulties and inadequacies of the current knitting profession. 

Keywords: Preservation, knitting materials, knitting craft, Red River Delta. 


